 Các hình thức hỗ trợ thương mại và đầu tư của nước Cộng hoà Liên bang Nigeria
I/ Các hình thức hỗ trợ xúc tiến xuất khẩu do Quỹ Xúc tiến xuất khẩu bảo trợ gồm:
- Người tham gia khoá đào tạo, Hội nghị chuyên đề, Hội thảo trong tất cả các lĩnh vực xúc tiến thương mại. tất cả các khoá học nước ngoài và trong nước, các lần đi nghiên cứu bao gồm Hội nghị chuyên đề, hội thảo, hội nghị vv… trong các lĩnh vực  do Hội đồng xúc tiến xuất khẩu Nigeria (NEPC) tổ chức dành cho quyền lợi của các tổ chức chính phủ có chức năng xúc tiến xuất khẩu cũng như các công ty xuất khẩu cũng sẽ được bảo trợ từ Quỹ xúc tiến xuất khẩu;
- Các chiến dịch quảng cáo công khai trong các thị trường nước ngoài Báo chí, đài/tivi, catalogue, tờ rơi vv…Việc trợ cấp có thể được thực hiện cho các công ty xuất khẩu trong bối cảnh tổng toàn bộ tiêu thụ theo giá thành chiến dịch quảng cáo ở thị trường nước ngoài, xúc tiến theo từng nhãn hiệu hàng hoá, xúc tiến theo nhóm thị trường xuất khẩu chung theo các qui định sau:

             *Mục đích chỉ áp dụng cho các chiến dịch xúc tiến

             * Mục đích áp dụng cho các thị trường quảng cáo nhãn hiệu hàng hoá lần đầu tiên.

              * Bản thảo đề nghị quảng cáo phải được xuất trình cho NEPC trước khi chuẩn y và  báo cáo về kết quả của chiến dịch cũng phải xuất trình ngay khi dự án được hoàn thành.

              * Trợ cấp tối đa cho bất cứ công ty nào là 50% của tổng chi phí được duyệt nhưng tối đa là 200.000 Naira.

Hỗ trợ về nghiên cứu thị trường xuất khẩu:
          Hỗ trợ có thể thực hiện cho các công ty xuất khẩu theo giá thành nghiên cứu thị trường ở nước ngoài và các nghiên cứu khác liên quan tới xúc tiến xuất khẩu theo tình hình chung được nêu ở trên và tuân theo qui định sau:

· Đề xuất nghiên cứu phải được NEPC chấp thuận trước hoàn toàn.

· Một bản sao báo cáo nghiên cứu phải được xuất trình cho NEPC khi về nước.

· Trợ cấp tới 50% giá thành chi phí đựơc chấp thuận hoặc tối đa 200.000 Naira.

· Khi NEPC thực hiện nghiên cứu thay mặt cho công ty/tập đoàn công ty  thì sẽ lấy tổng chi phí nghiên cứu từ Quỹ đó.

 Hỗ trợ tư vấn và thiết kế sản phẩm:
 Hỗ trợ cho người xuất khẩu theo giá thành của chuyên gia tham gia thiết kế sản phẩm ( cỡ, trọng lượng, đóng gói, dán nhãn) của sản phẩm phụ thuộc vào nhu cầu thị trường xuất khẩu.Ttrừ các điều kiện trên, người xuất khẩu phải:

· Xuất trình cho NEPC đề xuất về dự án trước khi chấp thuận.

· Xuất trình cho NEPC một bản báo cáo tư vấn của dự án

· trợ cấp có thể là 50% chi phi tư vấn đựơc chấp thuận nhưng hỗ trợ tối đa là 200.000 Naira.

Tham gia vào Đoàn xúc tiến thương mại, Các hoạt động định hướng người mua/người bán, Hội trợ triển lãm nước ngoài và xúc tiến gửi hàng vào kho.

Trợ cấp tối đa 200.000 Naira có thể được thực hiện cho các công ty xuất khẩutheo chi phí Hội chợ triển lãm được chấp thuận , phụ thuộc vào các điều kiện chung ở trên và tuân theo các qui định sau:

· Các hoạt động phải do những người có địa vị hoặc các đại lý của công ty thực hiện.

· Tất cả các sản phẩm phải được tham dự Hội chợ và xúc tiến phải là các sản phẩm có thể xuất khẩu được chấp thuận.

   Chi phí tham gia của NEPC trong tất cả các hoạt động này được trích từ Quỹ Hỗ trợ xuất khẩu này.Trong trường hợp các hoạt động có định hướng của người mua, chi phí người mua bảo trợ từ nước ngoài cho việc tham gia các hoạt động có định hướng của người mua trong nước sẽ do NEPC chịu.

Hỗ trợ phát triển các ngành công nghiệp có định hướng xuất khẩu:
         Chi phí nghiên cứu liên quan đến thành lập các ngành công nghiệp có định hướng xuất khẩu sẽ được lấy từ  Quỹ Xúc tiến xuât khẩu. Sẽ được trợ cấp 50% của chi phí nghiên cứu đã được phê duyệt hoặc 200.000 Naira cho mục đích nghiên cứu.

Các hình thức trợ cấp xuất khẩu khác 
1/ kế hoạch sử dụng tiền tệ: Kế hoạch cho phép người xuất khẩu giữ lại 100% ngoại hối trong tài khoản của mình trong bất cứ ngân hàng nào. Mục đích đảm bảo người xuất khẩu có ngoại hối  được dùng cho các hoạt động xuất khẩu có liên quan. Người xuất khẩu có quyền tự do chuyển đổi ngoại hối ra đồng Naira tương đương với tỷ giá hối đoái tại thời điểm chuyển đối.

 2/ Giảm thuế trên thu nhập lợi nhuận: Hỗ trợ miễn giảm thuế lên lợi nhuận chuyển vào các ngân hàng cho vay được gia hạn cho các hoạt động xuất khẩu. Việc này áp dụng theo bảng 1 của Mục 3 của Sắc thuế thu nhập công ty năm 1979 qui định tỷ lệ phần trăm của việc miễn giảm thuế  lên lợi nhuận trên vốn vay ngoại tệ như sau:

	Thời gian thanh toán bao gồm cả thời gian hoãn nợ
	Thời gian gia hạn
	Miễn giảm thuế

	Trên 7 năm
	Không dưới 2 năm
	100%

	5-7 năm
	Không dưới 18 tháng
	70%

	2-4 năm
	Không dưới 12 tháng
	40%

	Dưới 2 năm
	Không
	Không


          Mục đích của biện pháp này là khuyến khích và động viên các ngân hàng trợ cấp các phương tiện tín dụng cho người xuất khẩu Nigeria. Các phương tiện này được gia hạn cho tất cả các ngân hàng hỗ trợ vốn vay cho các hoạt động xuất khẩu và bù lãi từ các khoản vay đó.

3/ Biện pháp ưu tiên.

          Mục đích của biện pháp này là hỗ trợ không thu thuế thu nhập công ty cho các nhà xuất khẩu sản xuất để xuất khẩu it nhất 50% doanh thu của họ. Kế hoạch được đưa ra để khuyến khích thành lập các ngành công nghiệp có định huớng xuất khẩu tại Nigeria. Việc này đựợc hỗ trợ cho các thành phần nhà nước hoặc công ty hữu hạn tư nhân. Nó mở rộng trên 5 năm liên tiếp phụ thuộc vào định giá hàng năm của công ty do Hội đồng xúc tiến xuất khẩu Nigeria và Uỷ ban xúc tiến đầu tư Nigeria thực hiện.

         Việc áp dụng hỗ trợ này phải là công ty sản xuất để xuất khẩu ít nhất 50% doanh thu. Việc áp dụng do Hội đồng xúc tiến xuất khẩu hướng dẫn cùng với thông tin về tổng khối lượng/trị giá của việc sản xuất và xuất khẩu cho 1 thời gian 3 năm. Yêu cầu phải có bản giải trình tài khoản hàng năm của công ty theo mẫu NXP.

· 4/ Khu chế xuất: Việc ban hành Nghị định số 34 năm 1991 cho thấy nhằm thu hút đầu tư nước ngoài và sản xuất công nghiệp trong nước để xuất khẩu. Những người tham gia chương trình này ngoài việc được hưởng các ưu đãi thông thường sẽ được hưởng sản xuất hàng xuất khẩu miễn thuế, loại trừ các hình thức quan liêu, thì việc sử dụng người quản lý nước ngoài, 100% sở hữu kinh doanh và  hỗ trợ bố sung sau:

· Điều khoản lụât pháp liên quan đến thuế , lệ phí, trách nhiệm và nghĩa vụ ngoại hối sẽ không áp dụng trong phạm vi khu chế xuất.

· Việc hồi hương đầu tư vốn nước ngoài cho phép trong khu chế xuất tại bất kỳ thời điểm nào với định giá khoản vốn lên việc đầu tư.

· Chuyển lợi nhuận và thu nhập cá nhân người đầu tư nước ngoài trong khu chế xuất.

· Không yêu cầu giấy phép nhập khẩu hoặc xuất khẩu.

· Tự do thuê đất trong giai đoạn xây dựng do đó việc thuê sẽ do nhà chức trách quyết định.

5/ Kế hoạch tư do thương mại ECOWAS: Để tham gia vào kế hoạch này, sản phẩm của công ty xuất khẩu phải đáp ứng xuất xứ 40% hàm lượng  nguyên liệu trong nước hoặc 35% trị giá gia tăng .

6/ Quyền sở hữu vốn/Trợ cấp khẩn cấp

Sắc luật thuế thu nhập công ty năm 1979 đã được sửa đổi bơỉ Nghị định tài chính năm 1985 và các sửa đổi Nghị định  hỗ trợ xuất khẩu số 18 năm 1986 , các điều khoản hỗ trợ khẩn cấp hàng năm bổ sung 5% lên nhà máy, máy móc cho người xuất khẩu sản xuất để xuất khẩu ít nhất 50% doanh thu hàng năm. Mục đích là khuyến khích sản xuất hàng để xuất khẩu.

 II/ Trợ cấp xuất khẩu:
Trợ cấp xuất khẩu nhằm mục đích khuyến khích và trợ giúp người xuất khẩu tăng tổng trị giá và khối lượng hàng xuất khẩu phi dầu từ Nigeria. Những hỗ trợ này để dùng cho giải quyết các vấn đề về cung ứng, nhu cầu và cạnh tranh giá xuất khẩu của Nigeria . Một số lĩnh vực trợ cấp sau:

1/ Sản xuất để gửi vào kho: Nhằm khuyến khích nhà sản xuất nhập khẩu nguyên liệu và hàng hoá miễn thuế có phẩm cấp trung bình khác để sản xuất hàng hoá xuất khẩu

2/ Giảm thế: Giảm thuế nhằm trả lại thuế/phụ phí về nguyên liệu bao gồm đóng gói nguyên liệu hàng hoá để sản xuất hàng xuất khẩu, hoàn thuế 60%

3/Thời hạn giảm thuế: Tối đa trong phạm vi 2 năm kể từ ngày xuất khẩu. Trong trường hợp nhập khẩu nguyên liệu để gia công sản xuất hàng xuất khẩu phải thực hiện việc giảm thuế trong phạm vi 18 tháng kể từ ngày nhập khẩu.

4/ Trợ cấp mở rộng xuất khẩu.

· Mức trợ cấp: Theo tiêu chuẩn thích hợp cho hưởng sau:

	TT
	Tiêu chuẩn thích hợp
	

	1
	Giá trị trong nước gia tăng
	25%

	2
	Nguyên liệu trong nước
	20%

	3
	sử dụng lao động Nigerian
	20%

	4
	Lĩnh vực ưu tiên
	10%

	5
	Gia tăng xuất khẩu
	20%

	6
	Đầu tư vốn
	5%

	
	Tổng cộng
	100%


       Thời hạn thực hiện trong phạm vi 180 ngày kẻ từ ngày thực xuất khẩu.

       5/ Khu chế xuất Nigeria: Chính phủ Nigeria đã thông qua luật Khu tự do năng động đã tạo ra môi trường lợi nhuận kinh doanh lành mạnh từ các hỗ trợ sau:

· Không thu thuế ban đầu cho tất cả các loại thuế của liên bang, Bang và chính quyền địa phương.

· Phê chuẩn thực hiện một cửa cho giấy phép hoạt động và giấy tờ công ty.

· Miễn thuế nhập khẩu cho nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu.

· Miễn thuế việc quảng cáo , giới thiệu tư liệu sản xuất hàng tiêu dùng, máy móc thiết bị và vật dụng.

· Cho phép bán 100% hàng hoá công nghiệp lắp ráp được nhập khẩu vào thị trường nội địa của Nigeria.

· 100% quyền sở hữu đầu tư nước ngoài.

· 100% kiều hối, lợi nhuận, cổ tức

· Bỏ tất cả các giấy phép nhập khẩu và xuất khẩu

· Bỏ tất cả hạn ngạch ngoài nước cho các công ty hoạt động trong Khu tự do.

· Miễn phí thuê đất trong thời hạn 6 tháng xây dựng.

III/ Các hình thức hỗ trợ thương mại đầu tư của Nigeria
Chính phủ Nigeria hỗ trợ các hoạt động thương mại đầu tư trong các lĩnh vực sau:

1/ Thuế thu nhập doanh nghiệp: Để khuyến khích các nhà đầu tư và doanh nhân

tiềm năng trong mọi ngành nghề trừ xăng dầu mức hỗ trợ hiện nay là 30%.

2/ Giảm thuế về nghiên cứu và phát triển.

3/ Hỗ trợ vốn:

         Số tiền hỗ trợ vốn được giới hạn tới 75% lợi nhuận đánh thuế trong các công ty sản xuất công nghiệp và 66% trong các trường hợp khác.

Các mức hỗ trợ vốn như sau:

	STT
	Lĩnh vực hỗ trợ
	Hỗ trợ ban đầu (%)
	Hỗ trợ hàng năm (%)

	1
	Chi phí xây dựng nhà
	5
	10%/năm

	2
	Chi phí xây nhà  sản xuất công nghiệp
	15
	10

	3
	Khai khoáng
	20
	10

	4
	Nhà xưởng, xe nâng
	20
	10

	5
	Đồ gỗ , máy móc
	15
	10

	6
	Khấu hao xe ô tô
	25
	20

	7
	Khấu hao thiết bị nhà máy
	20
	33

	8
	Khấu hao nhà ở
	20
	10

	9
	Chi phí chăn nuôi và trồng trọt
	25
	15

	10
	Chi phí nghiên cứu và phát triển
	25
	12

	11
	Xe vận chuyển
	30
	-


4/ Đầu tư trong cơ sở hạ tầng: Giảm thuế 20% của giá thành .

5/ Đầu tư trong các lĩnh vực kinh tế bất lợi: Hỗ trợ giảm giá vốn 100% trong 7 năm.

6/ Hình thức hỗ trợ theo số lượng lao động sản xuất công nghiệp: Cứ sử dụng 1000 lao động thì giảm  thuế 15%, 200 lao động thì giảm thuế 7% và 100 lao động thì giảm 6%.

7/Sử dụng trị giá vật tư trong nước được gia tăng: giảm thuế 10% trong 5 năm.

8/Hỗ trợ tái đầu tư:

9/ Tận dụng nguyên liệu trong nước tối thiểu: Một khoản tín dụng thuế 20% cho 5 năm cho các cơ sở công nghiếp sử dụng mức nguồn nguyên liệu tối thiểu như sau:

- Nông nghiệp: 70%

- Cơ khí : 60%

- Hoá chất: 60%

- Hoá dầu: 70%

IV/Các hỗ trợ thuế cho các loại hình thương mại khác
· Miễn trừ thuế lợi nhuận công ty liên quan tới hàng hoá được xuất khẩu từ Nigeria  với điều kiện số tiền thu được được hồi hương vào Nigeria chỉ đươc sử dụng cho mua hàng nguyên liệu thiết bị nhà máy và phụ tùng.

· Loại trừ thuế lợi tức của công ty, những công ty cung ứng đầu vào để sản xuất hàng xuất khẩu.

· Tất cả các ngành công nghiệp mới bao gồm các công ty và cá nhân hoạt động trong khu chế xuất được phép miễn thuế trong 3 năm đầu liên tục.

· Là 1 biện pháp khuyến khích kỹ thuật công nghiệp, các công ty và tổ chức tham gia các hoạt động nghiên cứu và phát triển để thương mại hoá được hưởng 20% tín dụng thuế đầu tư trên chi phí công khai.

· Cổ tức được chia theo đơn vị đồng Nigeria  được miễn thuế và không trừ thuế thu nhập từ thu nhập chịu thuế trong trường hợp đầu tiên.

· Tất cả các công ty tham gia toàn bộ vào tự chế tạo công cụ, phụ tùng, và máy móc để tiêu thụ trong nước và xuất khẩu được hưởng 25% tín dụng thuế đầu tư trên chi phi vốn sản xuất.
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